
LỊCH THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2013-2014

KHÓA 2011,2012,2013

Địa điểm thi

97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quân 3

Thời gian các ca thi

- Ca 1: 7h00 - 9h00

- Ca 2: 9h30 - 11h30

- Ca 3: 13h00 - 15h00

- Ca 4: 15h30 - 17h30
Phòng Thi:
Xem tại link sau http://dichvu.ou.edu.vn/edunet/xemlichthi.php

Môn thi Mã MH Lớp Nhóm
Số 

lượng
Ngày thi

Ca 
thi

Kiểm toán 2 ACCO3305 KT11DB01 KBD1 54 10/7/2014 2
Kế toán ngân hàng ACCO3306 KT11DB01 KBD1 54 10/8/2014 2
Đường lối CM của Đảng CSVN POLI2301 KT11DB01 KBD1 78 10/14/2014 1
Phân tích báo cáo tài chính FINA3312 KT11DB01 KBD1 54 10/15/2014 2
Hệ thống thông tin kế toán 1 ACCO3315 KT12DB01 KCD1 37 10/6/2014 2
Kế toán tài chính ACCO2302 KT12DB01 KCD1 73 10/8/2014 1Kế toán tài chính ACCO2302 KT12DB01 KCD1 73 10/8/2014 1
Quản trị tài chính (KI) FINA4306 KT12DB01 KCD1 37 10/10/2014 2
Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 KT12DB01 KCD1 21 10/14/2014 2
Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 KT12DB01 KCD3 14 10/14/2014 2
Hệ thống thông tin kế toán 1 ACCO3315 KT12DB02 KCD2 40 10/6/2014 2
Kế toán tài chính ACCO2302 KT12DB02 KCD1 73 10/8/2014 1
Quản trị tài chính (KI) FINA4306 KT12DB02 KCD2 45 10/10/2014 2
Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 KT12DB02 KCD2 19 10/14/2014 2
Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 KT12DB02 KCD4 18 10/14/2014 2
Những NLCN CN Mac - Lênin (P1) POLI1201 KT13DB01 KDD1 68 10/6/2014 1
Kinh tế vi mô 1 ECON1301 KT13DB01 KDD1 46 10/9/2014 1
Nguyên lý kế toán ACCO2301 KT13DB01 KDD1 61 10/10/2014 1
Tiếng Anh nâng cao 2 GENG1404 KT13DB01 KDD1 31 10/14/2014 3
Những NLCN CN Mac - Lênin (P1) POLI1201 LK13DB01 XDD1 68 10/6/2014 1
Luật hiến pháp BLAW2301 LK13DB01 LDD1 33 10/7/2014 3
Kinh tế vi mô 1 ECON1301 LK13DB01 LDD1 39 10/9/2014 1
Tiếng Anh nâng cao 2 GENG1404 LK13DB01 LDD1 34 10/14/2014 3
Quản trị bán hàng BADM4303 MK11DB01 MBD1 48 10/9/2014 3
Truyền thông Marketing TH BADM4302 MK11DB01 MBD1 46 10/13/2014 2
Đường lối CM của Đảng CSVN POLI2301 MK11DB01 MBD1 46 10/14/2014 1
Quản trị chiến lược BADM4301 MK11DB01 MBD1 46 Nộp tiểu luận
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Thanh toán quốc tế FINA3302 NH11DB01 NBD1 43 10/7/2014 1
Thẩm định tín dụng FINA3304 NH11DB01 NBD1 43 10/9/2014 2
Đường lối CM của Đảng CSVN POLI2301 NH11DB01 NBD1 43 10/14/2014 1
Kiểm toán 1 ACCO3302 NH11DB01 NBD1 43 10/15/2014 3
Thanh toán quốc tế FINA3302 NH11DB02 NBD2 46 10/7/2014 1
Thẩm định tín dụng FINA3304 NH11DB02 NBD2 43 10/9/2014 2
Đường lối CM của Đảng CSVN POLI2301 NH11DB02 NBD2 43 10/14/2014 1
Kiểm toán 1 ACCO3302 NH11DB02 NBD2 43 10/15/2014 3
Quản trị tài chính quốc tế BADM3333 QT11DB01 QBD1 60 10/8/2014 2
Quản trị chuỗi cung ứng BADM3322 QT11DB01 QBD1 60 10/13/2014 3
Đường lối CM của Đảng CSVN POLI2301 QT11DB01 QBD1 61 10/14/2014 1
Quản trị chiến lược BADM4301 QT11DB01 QBD1 60 Nộp tiểu luận
Nghiên cứu Marketing BADM4304 QT12DB01 QCD1 50 10/7/2014 3
Quản trị Marketing BADM2304 QT12DB01 QCD1 53 10/9/2014 2
Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 QT12DB01 QCD1 23 10/14/2014 2
Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 QT12DB01 QCD4 23 10/14/2014 2
Quản trị dự án BADM4312 QT12DB01 QCD1 51 Nộp tiểu luận
Kinh doanh quốc tế BADM3308 QT12DB02 QCD2 57 10/6/2014 2
Quản trị tài chính (KI) FINA4306 QT12DB02 QCD2 64 10/10/2014 2
Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 QT12DB02 QCD2 26 10/14/2014 2
Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 QT12DB02 QCD5 25 10/14/2014 2
Thương mại điện tử BADM3306 QT12DB02 QCD2 57 10/15/2014 2
Kinh doanh quốc tế BADM3308 QT12DB03 QCD3 50 10/6/2014 2Kinh doanh quốc tế BADM3308 QT12DB03 QCD3 50 10/6/2014 2
Quản trị tài chính (KI) FINA4306 QT12DB03 QCD3 62 10/10/2014 2
Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 QT12DB03 QCD3 23 10/14/2014 2
Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 QT12DB03 QCD6 22 10/14/2014 2
Thương mại điện tử BADM3306 QT12DB03 QCD3 51 10/15/2014 2
Những NLCN CN Mac - Lênin (P1) POLI1201 QT13DB01 QDD1 60 10/6/2014 1
Nguyên lý kế toán ACCO2301 QT13DB01 QDD1 72 10/10/2014 1
Tiếng Anh nâng cao 2 GENG1404 QT13DB01 QDD1 28 10/14/2014 3
Tiếng Anh nâng cao 2 GENG1404 QT13DB01 QDD3 27 10/14/2014 3
Kinh tế vĩ mô 1 ECON1302 QT13DB01 QDD1 62 10/15/2014 4
Những NLCN CN Mac - Lênin (P1) POLI1201 QT13DB02 QDD2 53 10/6/2014 1
Nguyên lý kế toán ACCO2301 QT13DB02 QDD2 69 10/10/2014 1
Tiếng Anh nâng cao 2 GENG1404 QT13DB02 QDD2 28 10/14/2014 3
Tiếng Anh nâng cao 2 GENG1404 QT13DB02 QDD4 30 10/14/2014 3
Kinh tế vĩ mô 1 ECON1302 QT13DB02 QDD2 60 10/15/2014 4
Luyện dịch 2 ENGL2308 TA12DB01 ACD1 18 10/6/2014 2
Văn hóa Anh - Mỹ ENGL2309 TA12DB01 ACD1 19 10/7/2014 2
Nghe nói 6 ENGL3304 TA12DB01 ACD1 18 10/10/2014 3
Tiếng Hoa 4 GCHI1304 TA12DB01 ACD1 18 10/13/2014 3
PP nghiên cứu khoa học EDUC3203 TA12DB01 ACD1 19 Nộp tiểu luận
Luyện dịch 2 ENGL2308 TA12DB02 ACD2 25 10/6/2014 2
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Văn hóa Anh - Mỹ ENGL2309 TA12DB02 ACD2 24 10/7/2014 2
Nghe nói 6 ENGL3304 TA12DB02 ACD2 25 10/10/2014 3
Tiếng Nhật 4 GJAP1304 TA12DB02 ACD2 25 10/13/2014 4
PP nghiên cứu khoa học EDUC3203 TA12DB02 ACD2 24 Nộp tiểu luận
Những NLCN CN Mac - Lênin (P1) POLI1201 TA13DB01 KDD1 53 10/6/2014 1
Đọc hiểu 2 ENGL1307 TA13DB01 ADD1 29 10/8/2014 2
Nghe nói 3 ENGL2301 TA13DB01 ADD1 29 10/9/2014 4
Viết 2 ENGL2302 TA13DB01 ADD1 29 10/13/2014 2
Tiếng Nhật 1 GJAP1301 TA13DB01 ADD1 19 10/15/2014 2
Quản trị rủi ro tài chính FINA3314 TC11DB01 TBD1 50 10/6/2014 3
Quản lý danh mục đầu tư FINA3316 TC11DB01 TBD1 49 10/9/2014 3
Kinh doanh ngoại hối FINA3308 TC11DB01 TBD1 50 10/13/2014 1
Đường lối CM của Đảng CSVN POLI2301 TC11DB01 TBD1 47 10/14/2014 1
Quản trị rủi ro tài chính FINA3314 TC11DB02 TBD2 50 10/6/2014 3
Quản lý danh mục đầu tư FINA3316 TC11DB02 TBD2 51 10/9/2014 3
Kinh doanh ngoại hối FINA3308 TC11DB02 TBD2 49 10/13/2014 1
Đường lối CM của Đảng CSVN POLI2301 TC11DB02 TBD2 51 10/14/2014 1
Thị trường tài chính FINA3320 TC12DB01 TCD1 46 10/7/2014 4
Kế toán tài chính ACCO2302 TC12DB01 TCD1 48 10/8/2014 1
Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 TC12DB01 TCD1 18 10/14/2014 2
Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 TC12DB01 TCD4 22 10/14/2014 2
Tài chính doanh nghiệp 1 FINA3319 TC12DB01 TCD1 51 10/15/2014 1
Thị trường tài chính FINA3320 TC12DB02 TCD2 51 10/7/2014 4Thị trường tài chính FINA3320 TC12DB02 TCD2 51 10/7/2014 4
Kế toán tài chính ACCO2302 TC12DB02 TCD2 62 10/8/2014 1
Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 TC12DB02 TCD2 25 10/14/2014 2
Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 TC12DB02 TCD5 25 10/14/2014 2
Tài chính doanh nghiệp 1 FINA3319 TC12DB02 TCD2 76 10/15/2014 1
Kế toán tài chính ACCO2302 TC12DB03 TCD3 56 10/8/2014 1
Marketing căn bản BADM2301 TC12DB03 TCD3 49 10/10/2014 3
Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 TC12DB03 TCD3 24 10/14/2014 2
Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 TC12DB03 TCD6 25 10/14/2014 2
Tài chính doanh nghiệp 1 FINA3319 TC12DB03 TCD3 73 10/15/2014 1
Những NLCN CN Mac - Lênin (P1) POLI1201 TC13DB01 TDD1 62 10/6/2014 1
Kinh tế vi mô 1 ECON1301 TC13DB01 TDD1 58 10/9/2014 1
Nguyên lý kế toán ACCO2301 TC13DB01 TDD1 65 10/10/2014 1
Tiếng Anh nâng cao 2 GENG1404 TC13DB01 TDD1 24 10/14/2014 3
Tiếng Anh nâng cao 2 GENG1404 TC13DB01 TDD2 26 10/14/2014 3
Kỹ thuật đô thị CENG3204 XD11DB01 XBD1 21 10/6/2014 3
Điện kỹ thuật CENG2202 XD11DB01 XBD1 21 10/7/2014 3
Anh văn 4 (p2) GENG2206 XD11DB01 XBD1 21 10/9/2014 3
Nền móng CENG3302 XD11DB01 XBD1 21 10/13/2014 2
Đường lối CM của Đảng CSVN POLI2301 XD11DB01 KBD1 78 10/14/2014 1
Đồ án nền móng CENG3207 XD11DB01 XBD1 21 Nộp tiểu luận
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Sức bền vật liêu + TN CENG2403 XD12DB01 XCD1 18 10/6/2014 2
Phương pháp tính + TH CENG3404 XD12DB01 XCD1 18 10/8/2014 2
Anh văn 2 (p2) GENG2202 XD12DB01 XCD1 15 10/10/2014 3
Cơ học kết cấu +BTL CENG2502 XD12DB01 XCD1 16 10/13/2014 4
Cơ học đất + TN CENG2503 XD12DB01 XCD1 15 10/15/2014 2
Những NLCN CN Mac - Lênin (P1) POLI1201 XD13DB01 XDD1 49 10/6/2014 1
Lý thuyết xác suất + thống kê MATH1304 XD13DB01 XDD1 20 10/9/2014 4
Cơ học lý thuyết 1 TECH1302 XD13DB01 XDD1 29 10/13/2014 3
Anh văn 1 (p2) GENG1202 XD13DB01 XDD1 15 10/15/2014 3


